
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92615 11 NGUYỄN HỮU HẢO 01/01/2005 Nam 91 6.75 9 8.75 4 0 40 32.5

2 92716 15
NGUYỄN TRẦN MAI 
KHANH 26/08/2005 Nữ 91 7.75 8.5 7.25 3 0 38.5 29.5

3 92771 17
NGUYỄN NGỌC MINH 
KHUÊ 04/02/2005 Nữ 91 6.75 8.25 8.5 1.75 0 38.75 27

4 92909 23
LÂM CHẤN NGỌC XUÂN 
NGHI 29/07/2005 Nữ 91 7 9.25 7 5 0 37.25 33.25

5 93580 25 VÕ ANH KHÔI 28/11/2005 Nam 91 7 4.25 5.75 0.75 1 30.75 18.5

6 93627 27 ĐÀM KHIẾT NGHI 25/05/2005 Nữ 91 8.25 8.75 8.25 3.5 1 42.75 32.25

7 93667 2 LÊ HOÀNG THỤY QUÂN 01/01/2005 Nữ 91 7.5 9.5 8.5 3.75 0 41.5 33

8 93983 4 TRẦN NHẬT AN 30/11/2005 Nam 91 8 7.25 7.5 0 0 38.25 22.75

9 94053 6
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 
NGHI 05/10/2005 Nữ 91 7.5 8.25 7.75 4.5 0 38.75 32.5

10 94227 15 TRƯƠNG ĐÔNG DUY 18/08/2005 Nam 91 6 8.25 7.5 1.75 0 35.25 25.25

11 94708 8 HỒNG GIA HÂN 13/05/2005 Nữ 91 8 8 8.25 4.75 1 41.5 33.75

12 94724 9 DƯƠNG ĐÌNH HIẾU 18/10/2005 Nam 91 7.5 7.5 9 1.5 0 40.5 27

13 94740 9
ĐOÀN NGUYỄN TẤN 
KHANG 26/11/2005 Nam 91 8.75 8.5 7.5 3.75 0 41 32.25

Tổng cộng có tất cả: 13 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên
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STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 9101 20 BÙI MINH PHÚC 16/02/2005 Nam 92 8 9 10 2 0 45 31

2 92474 5 ĐẶNG KIM BẢNG 27/04/2005 Nam 92 7.75 9.25 6.75 4.5 0 38.25 32.75

3 92539 8 NGUYỄN LÊ VŨ DOANH 22/04/2005 Nữ 92 7.75 8 8.25 1.75 0 40 27.5

4 92637 12 NGUYỄN QUỐC HƯNG 07/09/2005 Nam 92 7.25 7 8.75 2.75 0 39 28.5

5 92782 18 DIỆP THIÊN KIM 20/09/2005 Nữ 92 7 9.25 8.75 3.5 0 40.75 32

6 92827 20 NGUYỄN KỲ BẢO LONG 06/03/2005 Nam 92 6.5 8 7.25 2.5 0 35.5 26.75

7 92984 26 ĐỖ YẾN NHI 02/12/2005 Nữ 92 7 8.25 9 2.75 0 40.25 29.75

8 93677 2 TRẦN NGỌC QUỲNH 10/10/2005 Nữ 92 7.5 9.25 8.5 2 0 41.25 29.25

9 93996 4 NGUYỄN KIM CHÂU 22/02/2005 Nữ 92 8.25 8 9 4.75 1 43.5 34.75

10 94055 7 VŨ LAN NGHI 20/08/2005 Nữ 92 7.75 8 8.25 8 0 40 40

11 94197 13 NGUYỄN HOÀNG DANH 07/03/2005 Nam 92 7.5 9.25 9.75 2.75 0 43.75 32

12 94321 19 DIỆP SĨ KHÔI 12/10/2005 Nam 92 7 7 7 0 1 36 21

13 94354 20 MAI NGUYỄN GIA LINH 24/03/2005 Nữ 92 8.25 9.75 8.75 1 0 43.75 28.75

14 94382 21 BÙI HẢI NAM 08/11/2005 Nam 92 8 8.75 8.25 2 0 41.25 29

15 94551 28 LÝ TÚ TRÂN 28/02/2005 Nữ 92 7.5 9.25 8.5 0.75 1 42.25 26.75

16 94820 13 NGÔ MỸ NGÂN 15/06/2005 Nữ 92 7.5 9 7.5 4.5 0 39 33

Tổng cộng có tất cả: 16 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020
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STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92368 1 LÊ VÕ THUỲ AN 20/05/2005 Nữ 93 7 8.25 8.25 2 0 38.75 27.5

2 92398 2 HÀ HỒNG ANH 01/04/2005 Nữ 93 7 9.25 8.75 4.75 0 40.75 34.5

3 92491 6 VŨ HOÀNG NGỌC BẢO 21/07/2005 Nam 93 7.25 9 9.75 4.75 0 43 35.5

4 92919 24
TRẦN PHƯƠNG BẢO 
NGHI 11/01/2005 Nữ 93 6.75 9.5 7.25 4.5 0 37.5 32.5

5 92994 27 LỮ GIA NHI 14/02/2005 Nữ 93 7.5 9.25 7 3 1 39.25 29.75

6 93205 7
TRẦN NGUYỄN GIA 
THỊNH 29/07/2005 Nam 93 6.75 9 8.75 4.25 0 40 33

7 93277 10
NGUYỄN NGỌC BẢO 
TRÂM 17/01/2005 Nữ 93 7.25 7.25 6.25 1.25 0 34.25 23.25

8 93460 20 HỒ HỮU TƯỜNG 08/05/2005 Nam 93 7.5 6.75 9.5 4.5 0 40.75 32.75

9 93583 26 MÃ THIÊN KIM 24/10/2005 Nữ 93 8.75 8.5 8 1.75 1 43 28.75

10 93632 1 LÊ HUỲNH BẢO NGỌC 12/05/2005 Nữ 93 7.75 9.25 8.5 4.25 0 41.75 34

11 93780 7 LƯU MINH ĐẠT 15/10/2005 Nam 93 7.75 9.25 7.75 1.25 1 41.25 27.25

12 93828 9 LÊ PHAN TUẤN KHÔI 23/09/2005 Nam 93 7.5 6.25 5.5 0 0 32.25 19.25

13 93969 1 PHAN NHƯ QUỲNH 11/10/2005 Nữ 93 7.75 9.25 8.25 2.25 0 41.25 29.75

14 94276 17
NGUYỄN HOÀNG HÀ 
HUY 09/12/2005 Nam 93 6.75 7.25 7.75 0.75 0 36.25 23.25

15 94406 22 LÊ MINH NGỌC 02/06/2005 Nam 93 6.25 7.75 8.5 0.5 0 37.25 23.5

16 94663 6
NGUYỄN PHẠM BẢO 
CHÂU 26/05/2005 Nữ 93 7.5 8.25 6.5 3.25 0 36.25 28.75

17 94749 10
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 
KHÁNH 26/02/2005 Nữ 93 8.75 9.25 7 2.5 0 40.75 30

Tổng cộng có tất cả: 17 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên
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STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92546 8 NGUYỄN MINH ĐỨC 06/03/2005 Nam 94 7.75 9.25 9 4 0 42.75 34

2 92679 14 NGUYỄN MINH HY 11/04/2005 Nam 94 7.5 8.75 8.5 3 0 40.75 30.75

3 92916 23 THỚI GIA NGHI 15/03/2005 Nữ 94 8 9.5 10 6.25 1 46.5 40

4 93014 27 TRẦN VÕ YẾN NHI 14/04/2005 Nữ 94 8.25 8.25 7.25 3.25 0 39.25 30.25

5 93288 11 NGUYỄN HỒ BẢO TRÂN 20/07/2005 Nữ 94 6.75 7.5 7.25 2.25 0 35.5 26

6 93414 16 NGUYỄN NHẬT THẢO VY 01/03/2005 Nữ 94 6.75 8.25 7.5 2.75 0 36.75 28

7 93423 17 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 05/09/2005 Nữ 94 7.75 8.25 7 2.5 0 37.75 28

8 93554 24 LÊ ĐỨC HUY 30/10/2005 Nam 94 7 9.25 8 8.75 0 39.25 41.75

9 94030 5 LÊ THỊ XUÂN LAN 18/06/2005 Nữ 94 7.75 9.25 9 5.75 0 42.75 37.5

10 94075 7
NGUYỄN NGỌC LAM 
QUỲNH 25/12/2005 Nữ 94 8.25 8.5 8 5 0 41 34.75

11 94738 9 LÊ KIM MINH HUYỀN 24/02/2005 Nữ 94 8.25 8.5 8 6.75 0 41 38.25

12 94862 14
TRẦN HUỲNH THIỆN 
NHÂN 11/11/2005 Nam 94 8.25 7.5 8.5 6.5 0 41 37.25

13 94946 18
NGUYỄN QUỐC KIÊN 
THÀNH 02/02/2005 Nam 94 6.75 6.25 8 3.75 0 35.75 28.5

14 94958 18 NGUYỄN HỮU ANH THI 02/08/2005 Nữ 94 7.5 6.5 8.5 4.75 0 38.5 32

15 94972 19 NGUYỄN HỮU ANH THƯ 02/08/2005 Nữ 94 8 8.75 8.5 4.75 0 41.75 34.75

Tổng cộng có tất cả: 15 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên
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STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 9210 26 NGÔ LÊ NHƯ Ý 23/12/2005 Nữ 95 7.75 7.5 9 0.75 0 41 25.75

2 92431 3
NGUYỄN HUỲNH MINH 
ANH 08/12/2005 Nữ 95 7 8.75 7.5 4.25 0 37.75 31.75

3 92585 10 NGUYỄN LÊ NHƯ HÀ 27/06/2005 Nữ 95 6.75 9.75 8 5.25 0 39.25 35

4 92605 10 TRẦN BẢO HÂN 13/12/2005 Nữ 95 8.25 8.75 9 3.75 0 43.25 33.5

5 92682 14 HÀ QUANG KHẢI 12/07/2005 Nam 95 6.5 8.75 7 2.75 0 35.75 27.75

6 92755 17 NGÔ BẢO THIÊN KHÔI 31/08/2005 Nam 95 7.25 9.75 8 3 0 40.25 31

7 92828 20 PHẠM QUỐC PHI LONG 02/02/2005 Nam 95 7.75 10 8 3.75 0 41.5 33.25

8 92989 26 HUỲNH NGỌC YẾN NHI 19/02/2005 Nữ 95 7.25 9.75 9.75 4.25 0 43.75 35.25

9 93103 3 ĐẶNG TẤN QUÂN 01/02/2005 Nam 95 7.5 8.25 8 2.75 0 39.25 29.25

10 93361 14 LÊ HOÀNG MỸ UYÊN 17/11/2005 Nữ 95 7.25 9 7.75 4.25 0 39 32.5

11 93450 19 NGUYỄN NAM PHONG 16/11/2005 Nam 95 6.25 8.5 7.5 4.75 0 36 31.75

12 93547 24 TẠ ĐÌNH DUY HƯNG 10/06/2005 Nam 95 5.75 5.5 7.75 1.5 0 32.5 22

13 93552 24 ĐINH BẢO HUY 06/09/2005 Nam 95 5.75 9.5 9.25 7 0 39.5 38.5

14 93644 1 NGUYỄN THẢO NHI 12/07/2005 Nữ 95 7 9.25 9 10 0 41.25 45.25

15 93705 4 ĐẶNG MINH THƯ 26/10/2005 Nữ 95 8 9 8.5 4.25 0 42 34

16 93786 8 NGUYỄN CHÍ ĐỨC 25/03/2005 Nam 95 7.5 7 7 0 0 36 21.5

17 94077 7 TRẦN MỸ TÂM 18/01/2005 Nữ 95 7.75 7.75 8.25 2.5 1 40.75 28.75

18 94563 1 PHẠM HOÀNG TRÍ 14/11/2005 Nam 95 7 8.75 8 1.75 0 38.75 27.25

19 94667 6 VŨ ĐỖ MINH CHÂU 15/10/2005 Nữ 95 7.5 7.5 8 4.5 0 38.5 32

20 94793 12 VŨ TRẦN NHẬT LINH 24/12/2005 Nữ 95 7.25 7.75 5.25 4 0 32.75 28.25

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020
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21 94827 13 LÊ NGỌC GIA NGHI 10/05/2005 Nữ 95 7 8 8.25 3 0 38.5 29.25

22 94919 17 NGUYỄN MỘC QUÂN 21/06/2005 Nữ 95 8.25 8.25 7.25 4.75 0 39.25 33.25

Tổng cộng có tất cả: 22 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 9034 17 NGUYỄN BÁ DUY 06/07/2005 Nam 96 7.5 9.25 9.5 1.5 0 43.25 29.25

2 9109 20 TRẦN THẾ QUÂN 13/11/2005 Nam 96 7.5 8.5 8.25 3 0 40 30.25

3 92415 3 LƯƠNG TÚ ANH 27/05/2005 Nữ 96 7.25 8.75 9 3 0 41.25 31

4 92518 7 ĐỖ HẢI ĐĂNG 07/09/2005 Nam 96 8 8.75 5 2.5 0 34.75 26.75

5 92594 10 LÊ BẢO HÂN 03/02/2005 Nữ 96 6.75 7.75 8.75 1.5 0 38.75 26.25

6 92809 19
NGUYỄN PHẠM DIỆU 
LINH 10/04/2005 Nữ 96 8 9.5 8.75 6.25 0 43 38.75

7 93069 2
NGUYỄN NGỌC GIA 
PHÚC 06/09/2005 Nam 96 7.75 9.5 8 2.5 0 41 30.25

8 93154 5 NGUYỄN HOÀNG TÂM 10/03/2005 Nữ 96 6.25 9.25 8.75 4 0 39.25 32.25

9 93238 9 TRẦN ĐẶNG ANH THƯ 16/03/2005 Nữ 96 7.25 9 9 3 0 41.5 31.25

10 93334 13 LÊ CHÍ TRUNG 30/01/2005 Nam 96 7.5 9 7.75 4 0 39.5 32.25

11 93376 15 VÕ NGỌC MỸ UYÊN 25/04/2005 Nữ 96 7.5 9 7.75 2.25 0 39.5 28.75

12 93395 15 NGUYỄN PHÚ VINH 26/05/2005 Nam 96 8.25 9.5 9.5 5.25 0 45 37.75

13 93549 24 LÊ BẢO HƯƠNG 24/08/2005 Nữ 96 7.25 9 9.25 6.25 0 42 38

14 93619 27 VÕ HOÀNG ANH MINH 24/04/2005 Nam 96 7.25 7.75 8.5 1 0 39.25 25.5

15 93957 15 TÔ NHÃ VY 17/05/2005 Nữ 96 8.5 10 9 4 1 46 35.5

16 93960 1 TRẦN BẢO KHANH 26/10/2005 Nữ 96 8.25 9.5 9 6 0 44 38.75

17 94017 5 NGUYỄN QUỐC KHẢI 18/01/2005 Nam 96 7.25 8.25 8.25 2.75 0 39.25 29.25

18 94071 7 TRẦN MINH QUÂN 04/02/2005 Nam 96 8.25 9 7.5 2.25 0 40.5 29.25

19 94284 17 TRẦN GIA HY 25/10/2005 Nam 96 7.5 9 8.75 2 0 41.5 29.25

20 94611 3 LÊ TRẦN THẢO VY 12/11/2005 Nữ 96 6.75 8.25 8.25 0.25 0 38.25 23.75

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ
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21 94759 10 TRẦN MINH KHOA 12/03/2005 Nam 96 7.5 8 9 2.25 1 42 29

22 94868 15
NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 
NHI 14/01/2005 Nữ 96 8.5 8.5 7.5 4.75 0 40.5 34

23 95021 21
CAO NGUYỄN HOÀI 
TRANG 08/06/2005 Nữ 96 8.75 9.5 9.5 7.5 0 46 42.75

Tổng cộng có tất cả: 23 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020
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STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92449 4 NGUYỄN THIỆN ANH 11/05/2005 Nam 97 8 8.5 9.5 5.25 0 43.5 36.5

2 92699 14 NGUYỄN NHẬT KHANG 18/09/2005 Nam 97 7.25 9.25 8.25 5.25 0 40.25 35.25

3 93094 3 NGUYỄN NAM PHƯƠNG 26/02/2005 Nữ 97 7.25 9 7 4.75 0 37.5 32.75

4 93664 2
NGUYỄN LƯU KHẢI 
PHƯƠNG 19/04/2005 Nữ 97 6.75 8 8.25 3.5 0 38 30

5 93716 4 ĐẶNG THUỶ TIÊN 23/02/2005 Nữ 97 7.25 8 8 2.5 0 38.5 28.25

6 94006 4 LÊ MINH DUY 09/12/2005 Nam 97 8.25 7.5 9 1 0 42 26.75

7 94164 12 LƯƠNG GIA BẢO 16/11/2005 Nam 97 6.75 8.5 8.25 1.5 0 38.5 26.5

8 94371 21 NGUYỄN CÔNG MINH 04/10/2005 Nam 97 7.75 8.5 7.5 4.75 0 39 33.25

9 94881 15 ĐÀO HUỲNH HÂN NHIÊN 31/01/2005 Nữ 97 8.25 7.75 4 4.75 0 32.25 29.5

Tổng cộng có tất cả: 9 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020
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